
PHỤ LỤC
KẾT QUẢ TRÚNG ĐẤU GIÁ TẠI KHU DÂN CƯ TẬP TRUNG XÃ XUÂN TRUNG, HUYỆN XUÂN TRƯỜNG VÀ KHU DÂN CƯ

TẬP TRUNG XÃ XUÂN PHƯƠNG, HUYỆN XUÂN TRƯỜNG (NAY LÀ XÃ XUÂN HƯNG, TỈNH NINH BÌNH)
(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày 18/11/2025 của UBND xã Xuân Hưng)

STT Họ Và Tên Lô số
Diện tích

(m2)

Giá khơi điểm Giá trúng đấu giá

Ghi chúĐơn giá
(đồng/m2)

Thành tiền
(đồng/lô)

Đơn giá
(đồng/m2)

Thành tiền
(đồng/lô)

CỘNG TỔNG 17 1,864.60 12,576,000,000 27,396,740,000

I
Khu dân cư tập trung

xã Xuân Phương
3 462.80 4,165,200,000 7,074,680,000

1 Vũ Quang Vinh 1 116.80 9,000,000 1,051,200,000 13,100,000 1,530,080,000

2 Nguyễn Thị Lụa 2 154.00 9,000,000 1,386,000,000 18,300,000 2,818,200,000

3 Nguyễn Văn Tiến 3 192.00 9,000,000 1,728,000,000 14,200,000 2,726,400,000

II
Khu dân cư tập trung

xã Xuân Trung
14 1,401.80 8,410,800,000 20,322,060,000

1 Nguyễn Quốc Anh 1 86.20 6,000,000 517,200,000 20,300,000 1,749,860,000

2 Trần Bỉnh Minh 2 95.00 6,000,000 570,000,000 14,800,000 1,406,000,000

3 Nguyễn Quốc Anh 3 86.20 6,000,000 517,200,000 20,100,000 1,732,620,000

4 Trần Ngọc Sơn 4 100.00 6,000,000 600,000,000 12,100,000 1,210,000,000

5 Lê Xuân Lợi 5 90.00 6,000,000 540,000,000 8,800,000 792,000,000

6 Trần Thế Duy 6 97.50 6,000,000 585,000,000 15,900,000 1,550,250,000

7 Nguyễn Quốc Anh 7 88.70 6,000,000 532,200,000 21,600,000 1,915,920,000

8 Đỗ Chí Linh 8 110.00 6,000,000 660,000,000 12,800,000 1,408,000,000

9 Trần Thế Duy 9 99.00 6,000,000 594,000,000 14,300,000 1,415,700,000

10 Vũ Văn Sứ 10 97.50 6,000,000 585,000,000 15,400,000 1,501,500,000

11 Vũ Trọng Trường 11 97.50 6,000,000 585,000,000 15,500,000 1,511,250,000

12 Vũ Trọng Trường 12 101.20 6,000,000 607,200,000 16,300,000 1,649,560,000

13 Trần Thị Thuỳ Dương 13 126.50 6,000,000 759,000,000 9,800,000 1,239,700,000

14 Trần Thị Xuân 14 126.50 6,000,000 759,000,000 9,800,000 1,239,700,000
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